
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA (tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1 Toán 60 phút 100% Tự luận

7g15 - 8g45 

ngày 16/3/2026 

(Thứ Hai)

Bài 1: Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

Bài 2: Toán đố tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Bài 3: Biểu thức đại số (Chương 7, bài 1,2)

Bài 4: Đường vuông góc, đường xiên

Bài 5: Hình chương 8

Bài 6: Toán thực tế

Kiểm tra tập 

trung theo lớp

2 Ngữ văn 90 phút
Tự luận 

(100%)

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

- Đọc hiểu: Tri thức về Tục ngữ + Tiếng Việt: nói quá, nói giảm nói tránh và 1 số 

biện pháp tu từ (so sánh, ẩn dụ ...)

- Viết: bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

3 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm 

+ Tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Unit 6+7  (listening, vocabulary and grammar, reading and writing)

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

4
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 

70% Tự luận

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Bài 8: Phòng chống bạo lực học đường

Bài 9: Quản lí tiền

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

5 Công nghệ 45 phút
Sản phẩm học 

tập

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Xây dựng mô hình chăn nuôi 4.0 dựa vào phần mềm AI, làm powerpoint, thuyết 

trình về sản phẩm của nhóm mình

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

6 Tin học 45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 

70% Thực 

hành

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Bài 7: Phần mềm bảng tính

Bài 8: Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

Bài 9: Định dạng trang tính, chèn thêm và xoá hàng, cột

Bài 10: Sử dụng hàm để tính toán

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA (tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

7
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

40% Trắc 

nghiệm + 

60% Tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Bài 18. Nam châm

Bài 19. Từ trường

Bài 20. Từ trường Trái Đất - Sử dụng la bàn

Bài 23. Quang hợp ở thực vật

Bài 25. Hô hấp tế bào

Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

8
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

70% Trắc 

nghiệm + 

30% Tự luận

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

- Phần Lịch Sử: 

+ Trắc nghiệm: Bài 14 (Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh – 

Tiền Lê),15 (Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý). + Tự luận: Bài 14 

(Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh – Tiền Lê),15 (Công cuộc 

xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý).                                                                                                                                                                                                           

- Phần Địa Lí: 

+ Trắc nghiệm: Bài 13 (Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ), 14 

(Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ),15 (Phương thức con người khai thác thiên 

nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ).                                                                                                           

+ Tự luận: Bài 15 (Phương thức con người khai thác thiên nhiên bền vững, một số 

trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ).

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

9
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Thể thao tự chọn Cầu lông

Kỹ thuật giao cầu thuận tay.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA (tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

10
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

1. Hát: Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 2 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5:  Mùa Xuân Tươi Đẹp.

Hát: Mùa Xuân Cho Em

- Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hảo.

b) Chủ đề 6: Giai Điệu Vùng Cao.

Hát: Vùng Cao Quê Em

- Phỏng theo điệu Lượn nàng ới – Dân ca Tày.       

- Đặt tên và viết lời ca bài hát: Tố Mai.

2. Đọc nhạc: Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn Bài đọc nhạc sau và trình bày:

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4.

3. Nhạc cụ: Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn nhạc cụ gõ để trình bày:

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu (nhạc cụ gõ tự chọn): Bài thực hành số 4.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

11
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Vẽ tranh Vẽ dẹp của nhân vật trong thời kì Phục hưng

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

12

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút
Sản phẩm học 

tập

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.

Sản phẩm: Cây thông điệp (mỗi lá trên cây ghi lại những hành động cụ thể thể hiện 

sự tôn trọng sự khác biệt trong cộng đồng không đồng tình với những hành vi, thái 

độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị XH...)

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

13
Giáo dục 

địa phương
45 phút

Trắc nghiệm 

và tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

- Chủ đề 4: Sắc màu ngôn ngữ ở TPHCM.

- Chủ đề 6: Văn hoá ẩm thực TPHCM

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn


